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THÔNG BÁO

Về việc kết quả đánh giá viên chức năm 2020
Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 và Công văn số 2273/VHL-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; 
Căn cứ kết quả bình xét của Lãnh đạo Viện ngày 24/11/2020 Viện Công nghệ sinh học thông báo cho các đơn vị trực thuộc biết kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức như sau:
	TT
	Họ tên
	Đơn vị
	Xếp loại

	1. 
	Trần Hồ Quang
	Quản lý tổng hợp
	HT xuất sắc NV

	2. 
	Lương T Lan Anh
	
	HT xuất sắc NV

	3. 
	Hà Trịnh Hương Giang
	
	HT xuất sắc NV

	4. 
	Nguyễn Thị Thảo
	
	HT xuất sắc NV

	5. 
	Bùi Thị Hải Hà
	
	HT xuất sắc NV

	6. 
	Nguyễn T Minh Phương
	
	HT xuất sắc NV

	7. 
	Trần Thị Phượng
	
	HT xuất sắc NV

	8. 
	Lê Quang Huy
	
	HT xuất sắc NV

	9. 
	Phan Thị Thanh Lan
	
	HT xuất sắc NV

	10. 
	Nguyễn Hồng Nhung
	
	HT xuất sắc NV

	11. 
	Phạm Nguyệt Minh
	
	HT xuất sắc NV

	12. 
	Phí Ngọc Phương Anh
	
	HT tốt NV

	13. 
	Đinh Quang Huy
	
	HT tốt NV

	14. 
	Hoàng Văn Chinh
	HĐ 68
	HT tốt NV

	15. 
	Lê Thị Hà
	HĐ 68
	HT tốt NV

	16. 
	Đào Thị Huyền
	HĐ 68
	HT tốt NV

	17. 
	Chu Hoàng Hà
	CN tế bào thực vật
	HT xuất sắc NV

	18. 
	Đỗ Tiến Phát
	
	HT xuất sắc NV

	19. 
	Nguyễn Đình Trọng
	
	HT xuất sắc NV

	20. 
	Bùi Phương Thảo
	
	HT xuất sắc NV

	21. 
	Lê Thu Ngọc
	
	HT xuất sắc NV

	22. 
	Nguyễn Tường Vân
	
	HT tốt NV

	23. 
	Lê T Bích Thủy
	DT tế bào thực vật
	HT xuất sắc NV

	24. 
	Nguyễn Văn Trữ
	
	HT xuất sắc NV


	25. 
	Trần Thị Lương
	
	HT tốt NV

	26. 
	Lã Thị Huyền
	CN tế bào động vật
	HT xuất sắc NV

	27. 
	Lê Quang Huấn
	
	HT xuất sắc NV

	28. 
	Nguyễn Thị Đà
	
	HT xuất sắc NV

	29. 
	Tạ Thị Loan
	
	HT tốt NV

	30. 
	Nguyễn T Diệu Thúy
	CN gen động vật
	HT xuất sắc NV

	31. 
	Đinh T Ngọc Thúy
	
	HT tốt NV

	32. 
	Nguyễn T Thúy Hường
	Trại TNSH
	HT xuất sắc NV

	33. 
	Phạm Bích Ngọc
	CN ADN ứng dụng
	HT xuất sắc NV

	34. 
	Hoàng T Thu Hằng
	
	HT xuất sắc NV

	35. 
	Hồ Thị Thương
	
	HT xuất sắc NV

	36. 
	Phạm Thị Vân
	
	HT xuất sắc NV

	37. 
	Đỗ Thị Thảo
	Thử nghiệm SH
	HT xuất sắc NV

	38. 
	Nguyễn Thị Nga
	
	HT tốt NV


	39. 
	Đỗ Thị Phương
	
	HT tốt NV

	40. 
	Nguyễn Thị Cúc
	
	HT tốt NV

	41. 
	Hoàng T Minh Hiền
	CN tảo
	HT xuất sắc NV

	42. 
	Đặng Diễm Hồng
	
	HT xuất sắc NV

	43. 
	Ngô Thị Hoài Thu
	
	HT tốt NV

	44. 
	Lưu Thị Tâm
	
	HT tốt NV

	45. 
	Lê T Bích Thảo
	Hóa sinh Protein
	HT xuất sắc NV

	46. 
	Phan Văn Chi
	
	HT tốt NV

	47. 
	Bùi Thị Huyền
	
	HT tốt NV

	48. 
	Phạm Đình Minh
	
	HT nhiệm vụ

	49. 
	Bùi Văn Ngọc
	Tin – sinh học
	HT xuất sắc NV

	50. 
	Lê Tùng Lâm
	
	HT xuất sắc NV

	51. 
	Trần Thu Trang
	
	HT tốt NV

	52. 
	Chu Thị Minh Phương
	
	HT tốt NV

	53. 
	Nguyễn T Mai Phương
	Sinh hóa thực vật
	HT xuất sắc NV

	54. 
	Nguyễn Văn Thiết
	
	HT tốt NV

	55. 
	Võ Hoài Bắc
	
	HT tốt NV

	56. 
	Quách Thị Liên
	
	HT tốt NV

	57. 
	Lý Thị Bích Thủy
	
	HT nhiệm vụ

	58. 
	Nguyễn Xuân Thụ
	
	HT nhiệm vụ

	59. 
	Nguyễn Phương Nhuệ
	CN lên men
	HT xuất sắc NV

	60. 
	Bạch T Mai Hoa
	
	HT xuất sắc NV

	61. 
	Phạm Thanh Huyền
	
	HT xuất sắc NV

	62. 
	Hồ Tuyên
	
	HT tốt NV

	63. 
	Đặng T Thùy Dương
	
	HT tốt NV

	64. 
	Đoàn T Thanh Hương
	Miễn dịch học
	HT xuất sắc NV

	65. 
	Lê Thanh Hòa
	
	HT xuất sắc NV

	66. 
	Nguyễn Thị Khuê
	
	HT xuất sắc NV

	67. 
	Nguyễn T Bích Nga
	
	HT tốt NV

	68. 
	Nguyễn Văn Vũ
	
	HT tốt NV

	69. 
	Phan Xuân Đọc
	
	HT tốt NV

	70. 
	Lê T Kim Xuyến
	
	HT tốt NV

	71. 
	Đỗ Thị Huyền
	Kỹ thuật di truyền
	HT xuất sắc NV

	72. 
	Trương Nam Hải
	
	HT xuất sắc NV

	73. 
	Lê Thị Thu Hồng
	
	HT xuất sắc NV

	74. 
	Nguyễn Thị Quý
	
	HT xuất sắc NV

	75. 
	Lê Quỳnh Giang
	
	HT tốt NV

	76. 
	Nguyễn Văn Hạnh
	CN phôi
	HT xuất sắc NV

	77. 
	Nguyễn Thị Nhung
	
	HT xuất sắc NV

	78. 
	Nguyễn Kim Thoa
	CN vật liệu SH
	HT xuất sắc NV

	79. 
	Hoa T Minh Tú
	
	HT xuất sắc NV

	80. 
	Nguyễn Thế Trang
	
	HT tốt NV

	81. 
	Phan T Tuyết Minh
	
	HT tốt NV

	82. 
	Trần Thanh Thủy
	
	HT tốt NV

	83. 
	Nguyễn Quốc Việt
	
	HT tốt NV

	84. 
	Nguyễn Trung Nam
	TTNCUDTBG&LPG
	HT xuất sắc NV

	85. 
	Đỗ Văn Thu
	
	HT xuất sắc NV

	86. 
	Lê T Thùy Dương
	
	HT xuất sắc NV

	87. 
	Lê Thị Huệ
	
	HT xuất sắc NV

	88. 
	Lê Hoàng Đức
	
	HT xuất sắc NV

	89. 
	Trần Trung Thành
	
	HT xuất sắc NV

	90. 
	Nguyễn Hùng Chí
	
	HT tốt NV

	91. 
	Nguyễn Thị Tiến
	
	HT tốt NV

	92. 
	Trần Xuân Khôi
	
	HT tốt NV

	93. 
	Đồng Văn Quyền
	VSV học phân tử
	HT xuất sắc NV

	94. 
	Nguyễn Thị Hoa
	
	HT xuất sắc NV

	95. 
	Lê Văn Trường
	
	HT xuất sắc NV

	96. 
	Mẫn Hồng Phước
	
	HT xuất sắc NV

	97. 
	Hà Thị Thu
	
	HT nhiệm vụ

	98. 
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	
	HT nhiệm vụ

	99. 
	Phan Thị Hồng Thảo
	VSV đất
	HT xuất sắc NV

	100. 
	Nguyễn Văn Hiếu
	
	HT xuất sắc NV

	101. 
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	
	HT tốt NV

	102. 
	Lê Thị Nhi Công
	CNSH MT
	HT xuất sắc NV

	103. 
	Hoàng Phương Hà
	
	HT xuất sắc NV

	104. 
	Đỗ Thị Liên
	
	HT xuất sắc NV

	105. 
	Cung Thị Ngọc Mai
	
	HT tốt NV

	106. 
	Đỗ Thị Tố Uyên
	
	HT nhiệm vụ

	107. 
	Chu Nhật Huy
	CNSH tái tạo MT
	HT tốt NV

	108. 
	Đào Thị Ngọc Ánh
	
	HT xuất sắc NV

	109. 
	Đỗ Thị Tuyên
	CNSH Enzym
	HT xuất sắc NV

	110. 
	Nguyễn Sỹ Lê Thanh
	
	HT xuất sắc NV

	111. 
	Nguyễn Thị Thảo
	
	HT tốt NV

	112. 
	Lê Thanh Hoàng
	
	HT tốt NV

	113. 
	Nguyễn Thị Hiền Trang
	
	HT tốt NV

	114. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	
	HT tốt NV

	115. 
	Vũ Văn Hạnh
	Các chất CNSH
	HT xuất sắc NV

	116. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	
	HT tốt NV

	117. 
	Nguyễn T Quỳnh Mai
	
	HT tốt NV

	118. 
	Kiều Thị Quỳnh Hoa
	VSV dầu mỏ
	HT xuất sắc NV

	119. 
	Vương Thị Nga
	
	HT tốt NV

	120. 
	Nguyễn Thị Yên
	
	HT tốt NV

	121. 
	Hoàng Hà
	Trung tâm GĐ ADN
	HT xuất sắc NV

	122. 
	Nguyễn Mậu Hưng
	
	HT xuất sắc NV

	123. 
	Nguyễn T Minh Huyền
	
	HT xuất sắc NV

	124. 
	Nguyễn Thùy Linh
	
	HT xuất sắc NV

	125. 
	Trần Mạnh Hà
	
	HT tốt NV

	126. 
	Ninh T Tuyết Lan
	
	HT tốt NV

	127. 
	Bùi Thị Thanh Mai
	
	HT tốt NV

	128. 
	Trần Minh Đức
	
	HT tốt NV

	129. 
	Nguyễn Văn Công
	HĐ 68
	HT tốt NV

	130. 
	Hoàng Thị Yến
	Phòng TNTĐ
	HT xuất sắc NV

	131. 
	Trần Thu Hoài
	
	HT xuất sắc NV

	132. 
	Phạm Thanh Tùng
	
	HT xuất sắc NV

	133. 
	Phạm Quang Huy
	
	HT tốt NV

	134. 
	Trần Thị Hoa
	
	HT tốt NV

	135. 
	Phí Quyết Tiến
	TT giống và BTNG
	HT xuất sắc NV

	136. 
	Lê Thị Minh Thành
	
	HT xuất sắc NV

	137. 
	Vũ T Hạnh Nguyên
	
	HT xuất sắc NV

	138. 
	Trịnh T Thu Hà
	
	HT xuất sắc NV

	139. 
	Lê T Thanh Xuân
	
	HT xuất sắc NV

	140. 
	Phạm Thanh Hà
	
	HT xuất sắc NV

	141. 
	Nguyễn T Thanh Lợi
	
	HT xuất sắc NV

	142. 
	Nguyễn Văn Thế
	
	HT tốt NV

	143. 
	Nguyễn Việt Linh
	Đi NN trên 6 tháng
	Không xếp loại

	144. 
	Nguyễn Minh Hường
	
	

	145. 
	Vũ Văn Lợi
	
	

	146. 
	Lê P Hoàng Anh
	
	

	147. 
	Đậu Huy Tùng
	
	

	148. 
	Lê T Minh Phúc
	
	


	Nơi nhận:


    
- Các đơn vị trực thuộc;

- Dán 2 bảng tin và trang Web;

-  Lưu: VT, TĐ, LA 3.


	
	VIỆN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Chu Hoàng Hà


